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	DANH MỤC II
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2021 
          (Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022                                 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	             

	STT
	Tên, loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 3 Điều 4; Điểm a, Điểm b Khoản 1, Điểm c Khoản 4, Điểm a, Điểm c Khoản 5 Điều 8; Khoản 1 Điều 10; Điểm d, Điểm đ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 16; Khoản 1 Điều 17; Khoản 1 Điều 18; Khoản 5 Điều 24 Quy định 
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
	11/01/2021

	II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (02 Quyết định)

	1
	Quyết định
	32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 1 Điều 4 
Quy định
	Được sửa đổi, bổ sung  tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh
	01/02/2021

	2
	Quyết định
	45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 2 Điều 4; Điều 5; Điểm a Khoản 9 Điều 6; Khoản 2, Khoản 4 Điều 7 Quy định
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND  ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh
	01/6/2021

	III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Gạch đầu dòng (-) thứ nhất Khoản 1; mức chi hỗ trợ tiền điện nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Điểm b; mức chi hỗ trợ tiền điện nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Điểm c; mức chi hỗ trợ tiền điện nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường đối với người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định tại Điểm d; Điểm đ Khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh
	10/8/2021

	2
	Quyết định
	75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 ban hành Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa
	Điều 7 Quy định
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND  ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh
	15/4/2021

	IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Quyết định)

	1
	Quyết định
	18/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 4; Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 7; Khoản 3, Khoản 4 Điều 11; Điều 12; Khoản 2 Điều 14; Điều 15; Khoản 4 Điều 16; Mẫu số 01-CC, Mẫu số 02-ĐCC, Mẫu số 013-KHCC
	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh
	16/4/2021

	2
	Quyết định
	63/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Chương II Đơn giá phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh
	15/12/2021

	3
	Quyết định
	35/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 ban hành Đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Chương II Đơn giá kiểm tra, nghiệm thu phần mềm ứng dụng tài nguyên và môi trường
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh
	15/12/2021

	V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 Nghị quyết)

	1
	Nghị quyết
	40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
	Khoản 3 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh
	10/8/2021

	VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	47/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai 
	Điểm g Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Khoản 1 Điều 9; Điểm c Khoản 1 Điều 10 Quy định
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh
	01/02/2021

	Tổng số: 10 văn bản hết hiệu lực một phần, trong đó gồm: 02 Nghị quyết, 08 Quyết định


